
STT Họ và tên Năm sinh
Địa chỉ thường 

trú
Nơi ở hiện nay Dạng khuyết tật Mức độ khuyết tật Ghi chú

1 Lâm Chánh Bang 03/06/1998 Ấp Tân Bảo Ấp Tân Bảo Không đánh giá được mức độ khuyết tật

2 Nguyễn Thế Huy 29/08/2022 Ấp Suối Râm Ấp Suối Râm Không đánh giá được mức độ khuyết tật

3 Thàm Tường Toàn 23/05/2014 Ấp Lò Than Ấp Lò Than Trí tuệ Nhẹ

4 Phan Thị Hồng Hiếu 16/06/2013 Ấp Lò Than Ấp Lò Than Trí tuệ Nhẹ

5 Võ Phước Thịnh 23/11/2018 Ấp Tân Bình Ấp Tân Bình Trí tuệ Nhẹ

6 Chống Hoa Tâm 02/10/2012 Ấp Tân Bình Ấp Tân Bình Trí tuệ Nhẹ

7 Vòng Duy Thành 25/04/2017 Ấp Tân Bảo Ấp Tân Bảo Trí tuệ Nhẹ

8 Phạm Hồng Thái 10/08/1991 Ấp Láng Lớn Ấp Láng Lớn Vận động Nhẹ

9 Nguyễn Nhật Tâm 21/04/2015 Ấp Cẩm Sơn Ấp Cẩm Sơn Thần kinh, tâm thần Nhẹ

10 Cao Phạm Bảo Tâm 18/11/2018 Ấp Đồng Tâm Ấp Đồng Tâm Trí tuệ Nhẹ

11 Cao Thị Loan 03/06/1964 Ấp Tân Lập Ấp Tân Lập Vận động Nặng

12 Đặng Hưng 01/08/1940 Ấp Lò Than Ấp Lò Than Vận động Nặng

13 Dịp Tắc Phu 20/02/1950 Ấp Tân Hòa Ấp Tân Hòa Vận động Nặng

14 Võ Văn Bá 03/10/1954 Ấp Tân Bình Ấp Tân Bình Vận động Nặng

15 Tsen Chiu Hy 28/02/1959 Ấp Tân Bảo Ấp Tân Bảo Vận động Nặng

16 Nguyễn Quốc Bửu 25/01/1961 Ấp Tân Bảo Ấp Tân Bảo Vận động Nặng

17 Huỳnh Thị Nỡ 20/05/1964 Ấp Láng Lớn Ấp Láng Lớn Vận động Nặng
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18 Phạm Văn Minh 06/01/1962 Ấp Láng Lớn Ấp Láng Lớn Vận động Nặng

19 Đinh Thị Nhàn 01/01/1942 Ấp Láng Lớn Ấp Láng Lớn Vận động Nặng

20 Phạm Thị Cúc 01/01/1935 Ấp Suối Sóc Ấp Thanh Hóa - Phường Hố NaiVận động Nặng

21 Phạm Thị Phụng 20/05/1949 Ấp Cẩm Sơn Ấp Cẩm Sơn Vận động Nặng

22 Tăng Khinh 02/11/1949 Ấp Cẩm Sơn Ấp Cẩm Sơn Vận động Nặng

23 Lê Văn Minh 02/04/1954 Ấp Suối Cả Ấp Suối Cả Vận động Nặng

24 Voàng An 25/05/1968 Ấp Suối Cả Ấp Suối Cả Vận động Nặng

25 Lầu Nhịt Dếnh 05/10/1967 Ấp Suối Cả Ấp Suối Cả Vận động Nặng

26 Trần Thị Lành 01/01/1970 Ấp Hoàn Quân Ấp Hoàn Quân Khác Nặng

27 Nguyễn Thị Huệ 01/01/1952 Ấp Tân Lập Ấp Tân Lập Vận động Đặc biệt nặng

28 Lềnh Trung Nguyên 15/05/1990 Ấp Tân Hòa Ấp Tân Hòa Vận động Đặc biệt nặng

29 Cao Thị Bảy 15/07/1960 Ấp Láng Lớn Ấp Láng Lớn Vận động Đặc biệt nặng

30 Lê Quang Thính 15/10/1951 Ấp Láng Lớn Ấp Láng Lớn Vận động Đặc biệt nặng

31 Lê Thị Hà 30/8/1979 Ấp Láng Lớn Ấp Láng Lớn Thần kinh, tâm thần Đặc biệt nặng

32 Trần Thị Thanh 01/01/1931 Ấp Hoàn Quân Ấp Hoàn Quân Vận động Đặc biệt nặng

Tổng cộng: 32 người
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